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1 152220373 ĐÀO THIÊN KHÁNH T16XDC 6 6.3 V 0.0 Khäng

2 168212005 LÊ Y HỌC T16XDC 5 4 V 0.0 Khäng

3 168212048 ĐẶNG XUÂN THU T16XDC 10 8 6 7.2 Baíy pháøy Hai

4 168222064 TRẦN VĂN ANH T16XDC 3 3 V 0.0 Khäng

5 168222066 HỒ TRẦN ANH BẢO T16XDC 2 2 V 0.0 Khäng

6 168222067 NGUYỄN PHÚ CHÂU T16XDC 3 3 V 0.0 Khäng

7 168222068 BÙI ĐỨC CHU T16XDC 3 3 V 0.0 Khäng

8 168222070 PHAN ĐÌNH CÔNG T16XDC 5 4 V 0.0 Khäng

9 168222072 LÊ PHƯỚC ĐẠT T16XDC 3 2 V 0.0 Khäng

10 168222073 TRẦN ĐÌNH ĐỨC T16XDC 6 6 V 0.0 Khäng

11 168222074 TRẦN CÔNG ĐỨC T16XDC 5 5 V 0.0 Khäng

12 168222075 TRẦN XUÂN ĐỨC T16XDC 3 3 V 0.0 Khäng

13 168222076 TRẦN NHẬT GIANG T16XDC 4 3 V 0.0 Khäng

14 168222079 BÙI HỮU NHẤT HẠNH T16XDC 3 2 V 0.0 Khäng

15 168222080 MAI VĂN HIỆU T16XDC 7 6.8 V 0.0 Khäng

16 168222081 NGUYỄN VĂN HÒA T16XDC 6 6.5 V 0.0 Khäng

17 168222082 NGUYỄN CẢNH HOÀN T16XDC 0 0 HP 0.0 Khäng

18 168222084 LÊ MINH HƯNG T16XDC 4 3 V 0.0 Khäng

19 168222085 NGUYỄN THANH KHA T16XDC 3 2 V 0.0 Khäng

20 168222087 TRẦN ĐĂNG KHOA T16XDC 7 6.3 V 0.0 Khäng

21 168222088 NGUYỄN TRUNG KIÊN T16XDC 2 2 V 0.0 Khäng

22 168222089 MAI HUỲNH TÂN LÂM T16XDC 3 2 V 0.0 Khäng

23 168222090 NGUYỄN QUANG LIỀN T16XDC 7 6.3 4 5.1 Nàm pháøy Mäüt

24 168222092 THÁI BÁ LINH T16XDC 7 6.5 4 5.2 Nàm pháøy Hai

25 168222096 THÁI VĂN LƯỢNG T16XDC 4 4 4 4.0 Bäún

26 168222097 VŨ VĂN MẪN T16XDC 3 2 V 0.0 Khäng

27 168222098 NGUYỄN VĨNH NAM T16XDC 7.5 6 5 5.7 Nàm pháøy Baíy

28 168222099 DƯƠNG XUÂN NGHIÊM T16XDC 4 4 3 0.0 Khäng

29 168222102 LÊ ĐỨC PHÚ T16XDC 5.5 4 V 0.0 Khäng

30 168222107 TRẦN ĐÌNH SƠN T16XDC 6 4 5 4.9 Bäún pháøy Chên

31 168222108 LÊ SỰ T16XDC 6.5 7 6 6.4 Saïu pháøy Bäún

32 168222109 TRẦN QUỐC SỸ T16XDC 8.5 5 V 0.0 Khäng

33 168222110 ĐINH XUÂN TÂM T16XDC 3 2 V 0.0 Khäng

34 168222111 PHẠM HỮU THÀNH T16XDC 0 0 HP 0.0 Khäng

35 168222116 NGUYỄN HOÀNG THUYÊN T16XDC 3 2 V 0.0 Khäng

36 168222117 NGUYỄN VĂN TIỀN T16XDC 3 2 V 0.0 Khäng

37 168222119 NGUYỄN QUANG TRUNG T16XDC 4 4 V 0.0 Khäng

38 168222121 NGUYỄN TẤN TRƯỜNG T16XDC 3 2 V 0.0 Khäng

39 168222122 TRẦN ĐÌNH TRƯỜNG T16XDC 3 2 V 0.0 Khäng

40 168222123 ĐOÀN ĐÌNH TỨ T16XDC 6.5 6 4 5.0 Nàm
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41 168222124 MAI PHƯỚC TỰ T16XDC 5.5 4 V 0.0 Khäng

42 168222126 NGUYỄN VĂN TUÂN T16XDC 3 2 V 0.0 Khäng

43 168222127 TRẦN TRỌNG TƯỜNG T16XDC 0 0 HP 0.0 Khäng

44 168222128 HỒ PHƯỚC VIỆT T16XDC 3 2 V 0.0 Khäng

45 168222131 LÊ CÔNG VŨ T16XDC 3 2 V 0.0 Khäng

46 168222132 NGUYỄN QUỐC VƯƠNG T16XDC 3 2 V 0.0 Khäng

1 1782 HUỲNH PHƯƠNG NAM D15XDCB 4 3 V 0.0 Khäng

2 1625 TRỊNH THẾ TRƯỜNG D16XDC 3 2 V 0.0 Khäng

3 2484 PHAN ĐÌNH ANH D16XDCB 8 6.5 4 5.4 Nàm pháøy Bäún

4 2493 LÊ MINH KỲ D16XDCB 6 4 V 0.0 Khäng

5 0386 LUU ĐỨC CÔNG K12XDC 4 4 3 0.0 Khäng

6 0381 MAI KHÁNH DUY K13XDC 3 2 V 0.0 Khäng

7 0428 VÕ HỒNG PHÚC K13XDC 10 6.5 5.5 6.5 Saïu pháøy Nàm

8 4714 MAI KHÁNH DƯƠNG K13XDC 3 2 V 0.0 Khäng

9 4727 HÀ HUY HÙNG K13XDC 3 2 V 0.0 Khäng

10 0333 NGUYỄN MINH QUYỀN T14XDC 5 4 5 4.7 Bäún pháøy Baíy

11 0332 LÊ HỒNG PHONG T15XDC 6.5 6.3 V 0.0 Khäng

12 0370 NGUYỄN TẤN CƯỜNG T15XDC 5 5 V 0.0 Khäng

STT SL

1 11

2 47
58

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 06 năm 2013
LẬP BẢNG LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Kim Đức ThS. Nguyễn Quốc Lâm ThS. Nguyễn Hữu Phú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Trương Văn Tâm

Số sinh viên đạt 19%

Số sinh viên nợ 81%
TỔNG CỘNG : 100%
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